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PHỤ LỤC II
Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; tiêu chí 6.2, 6.3 (nằm trong tiêu chí 6 về kinh tế) trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND  ngày 16/9/2022 ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 -2025

Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND  ngày 16/9/2022 ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 -2025

Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; tiêu chí 6.2 (nằm trong tiêu chí 6 về kinh tế) trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:
I. Xét công nhận xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao
1. Xét công nhận xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới
1.1. Đối với xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 
Xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới khi đáp ứng một trong các nội dung sau:
- Có chợ nông thôn nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển và đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương.
- Trường hợp xã không có chợ nông thôn: Có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương.
Việc xét, công nhận xã đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Xã có “Chợ nông thôn” được ưu tiên xét, công nhận trước; trường hợp xã không có “Chợ nông thôn” thì “Cơ sở bán lẻ khác” được đưa ra để xem xét, đánh giá và xét công nhận.
1.2. Đối với xã không có hoặc chưa có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
Trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn hoặc có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng thì không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.
Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá các tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.
2. Về xét công nhận xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới nâng cao
 
2.1. Đối với xã có chợ nông thôn
Xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới nâng cao khi đáp ứng một trong hai điều điều kiện sau:
- Là xã có chợ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương và đồng thời có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng một phần hoặc đầy đủ các tiêu chí quy định tại TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm.
- Là xã có chợ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương và đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm đã được quy định tại TCVN 11856:2017.
2.2. Đối với xã không có hoặc chưa có chợ nông thôn
Trường hợp xã không có chợ nông thôn hoặc có chợ nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng thì không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn mới nâng cao.
Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá các Tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.
II. Xét công nhận đạt tiêu chí 6.2, 6.3 (nằm trong tiêu chí 6 về kinh tế) trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao
1. Đối với huyện đạt huyện nông thôn mới: Nội dung tiêu chí kinh tế 6.2. Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm

Huyện được công nhận đạt một phần Tiêu chí kinh tế khi đáp ứng một trong hai điều điều kiện sau:
- Là huyện có chợ trung tâm đạt chuẩn theo quy định và đồng thời có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng một phần hoặc đầy đủ các tiêu chí quy định tại TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm.
- Là huyện có chợ trung tâm đạt chuẩn theo quy định và đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm đã được quy định tại TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm.
2. Đối với huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao: Nội dung tiêu chí kinh tế 6.3. Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2 hoặc trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định

Huyện được công nhận đạt một phần Tiêu chí kinh tế khi đáp ứng một trong hai điều điều kiện sau:
- Là huyện có chợ đạt chuẩn chợ hạng 2 đạt chuẩn theo quy định tại ​​​​​​​​Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
- Là huyện có trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại.
Hiện nay các văn bản trên (​​​​​​​​Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, số 114/2009/NĐ-CP; Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM) Bộ Công Thương đã có văn bản tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định, Quyết định thay thế. Trường hợp văn bản mới được ban hành thì các nội dung quy định về “Tiêu chí kinh tế 6.3” thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản mới./.
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